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UBND TỈNH SƠN LA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 
 

Số: 670/QĐ - CĐSL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 15 tháng 9 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo 

Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, 

Kỳ thi ngày 21, 22/9/2023 
 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

Căn cứ Thông tư số 27/2021/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Thông tư Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt 

theo Khung năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài; 

Căn cứ Công văn số 1813/QLCL-QLT ngày 23/12/2022 của Cục trưởng Cục 

Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực 

tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài; 

Căn cứ Công văn số 1766/ĐHSP-HTQT ngày 09/11/2022 của Hiệu trưởng 

trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên về việc cho phép sử dụng bộ ngân 

hàng câu hỏi thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng 

cho người nước ngoài; 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La ban hành 

kèm theo Quyết định số 474/QĐ-CĐSL ngày 28/7/2023 của Hiệu trưởng trường Cao 

đẳng Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-CĐSL ngày 07/12/2022 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La ban hành Quy trình tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng 

Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài; 

Căn cứ Quyết định số 883/QĐ-CĐSL ngày 07/12/2022 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng ngân hàng 

đề thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài tại Trường Cao đẳng Sơn 

La; 

Căn cứ Thông báo số 218/TB-CĐSL ngày 06 tháng 9 năm 2023, Thông báo 

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc tổ chức thi đánh giá năng lực 

tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài, Kỳ thi ngày 21, 

22/9/2023; 

Căn cứ Kế hoạch số 267/KH-CĐSL ngày 12/9/2023 Kế hoạch Tổ chức thi 

đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài, 

Kỳ thi ngày 21, 22/9/2023. 

Căn cứ Báo cáo số 217/BC-CĐSL ngày 13/9/2023 Báo cáo về việc tổ chức thi 

đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt người nước ngoài, Kỳ 

thi ngày 21, 22/9/2023; 
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Căn cứ Công văn số 1804/ĐHSP-HTQT ngày 14/9/2023 về việc thay đổi cán 

bộ tham gia vào ban đề thi thuộc Hội đồng thi đánh giá năng lực tiếng Việt, Đợt thi 

ngày 21, 22/9/2023 tại Trường Cao đẳng Sơn La; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng 

lực tiếng Việt dùng cho Lưu học sinh Lào K21 thi chưa đạt bậc năng lực tiếng Việt 

B2 trở lên thi đánh giá năng lực tiếng Việt thi ngày 23, 24/8/2023 và Lưu học sinh 

Lào Trường Đại học Tây Bắc có nhu cầu đăng ký dự thi, Kỳ thi ngày 21, 22/9/2023 

gồm ông/bà có tên sau (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức kì thi đánh giá năng lực tiếng 

Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài theo quy định hiện 

hành. Nhiệm vụ của Hội đồng thi tự giải tán khi mọi công việc có liên quan hoàn 

thành. 

Điều 3. Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trưởng các 

đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên ở Điều 1, Trường Đại học Sư phạm – Đại 

học Thái Nguyên phối hợp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận : 

- Lãnh đạo trường (b/c); 

- Trường ĐHSP – ĐHTN; 

- Như Điều 3 (để t/h); 

- Lưu: VT, KTCL. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
Nguyễn Đức Long 
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UBND TỈNH SƠN LA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH 

Hội đồng thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt 

dùng cho người nước ngoài , Kỳ thi ngày 21, 22/9/2023 

(Kèm theo Quyết định số: 670/QĐ - CĐSL ngày 15 tháng 9 năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La) 

 
 

TT Họ và Tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Đức Long Hiệu trưởng 
Chủ tịch Hội đồng 

phụ trách chung 

2 Nguyễn Văn Minh Phó Hiệu trưởng 
Phó chủ tịch Hội đồng - 

Trưởng Ban Chấm Phúc khảo 

3 Nguyễn Xuân Thắng Phó Hiệu trưởng 
Phó chủ tịch Hội đồng - 

Trưởng Ban Coi thi 

4 Hoàng Vĩnh Lam Phó Hiệu trưởng 
Phó chủ tịch Hội đồng - 

Trưởng Ban Chấm thi 

5 Lưu Thị Thơm Phó P. KT&ĐBCL Phó trưởng Ban Coi thi 

6 Trần Diệu An Phó P. KT&ĐBCL Phó trưởng Ban Chấm thi 

7 Lò Văn Nghĩa Phó K. ĐTQT Phó trưởng Ban Chấm phúc khảo 

8 Nguyễn Hữu Thọ P. KT&ĐBCL Tổ trưởng tổ Thư ký 

9 Mai Thị Trang P. KT&ĐBCL Thư ký 

 

10 Chu Đình Đô 
 

P. KT&ĐBCL 

Giám sát Coi thi Nghe, Đọc, Viết, 

chấm thi nói 

 

11 Bùi Hương Giang 
 

P. KT&ĐBCL 
Giám sát Chấm thi các kỹ năng 

Nghe, Đọc, Viết 

12 Bùi Thị Thơm P. KT&ĐBCL Cán bộ phòng chờ kỹ năng Nói 

 

13 

 
Quàng Thị Thu Hà 

 

K. ĐTQT 

Giám thị coi thi các kỹ năng 

Nghe, Đọc, Viêt - giám khảo kỹ 

năng nói - Chấm thi viết 
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14 

 
Đinh T. Thanh Nhàn 

 

K. ĐTQT 

Giám thị coi thi các kỹ năng 

Nghe, Đọc, Viêt - giám khảo kỹ 

năng nói - Chấm thi viết 

15 Nguyễn Thị Ngân Trường. ĐHSP-ĐHTN Trưởng Ban Đề thi 

16 Phạm Thị Thuỳ Trường. ĐHSP-ĐHTN Ban Đề thi 

17 Nguyễn Hữu Thăng Trường. ĐHSP-ĐHTN Ban Đề thi 

18 Mã Thị Hương Lan Trường. ĐHSP-ĐHTN Ban Đề thi 

19 Lê T. Hương Giang Trường. ĐHSP-ĐHTN Ban Đề thi 

20 Nguyễn T. Minh Hiền Trường. ĐHSP-ĐHTN Ban Đề thi 

21 Sỹ Danh Thường Trường. ĐHSP-ĐHTN Giám sát 

22 Lê Thị Lệ Thuỷ Trường. ĐHSP-ĐHTN Kiểm tra 

23 Đào Anh Văn Trường. ĐHSP-ĐHTN Bảo vệ 

24 Ôn Thị Mỹ Linh Trường. ĐHSP-ĐHTN Tổ trưởng tổ phục vụ 

25 Lê Quang Minh Trường. ĐHSP-ĐHTN Thành viên 

26 Trần Ngọc Hà Trường. ĐHSP-ĐHTN Thành viên 

27 Nguyễn T. Thu Hằng Trường. ĐHSP-ĐHTN Thành viên 

28 Trần Thị Thuý Trường. ĐHSP-ĐHTN Thành viên 

29 Bùi Thị Thu P. KHTC Kế toán 

30 Cao Viết Việt P. QTTB Kỹ thuật Điện – Nước 

31 Đặng Thảo Nguyên P. QTTB Kỹ thuật ghi âm 

32 Đào Văn Lập K. KTCN Kỹ thuật ghi hình 

33 Đinh Thị Liệu P. TCHC Phục vụ 
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34 Trần Văn Nghĩa P. QTTB Bảo vệ 

35 Đặng Quang Kiên P. CT HSSV Y tế 

Ấn định danh sách: 35 thành viên./. 
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UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Sơn La, ngày 21 tháng 9 năm 2023 

 

LỊCH THI 

Đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt 

dùng cho người nước ngoài, Kỳ thi ngày 21, 22/9/2023 

 
Thời gian Công việc cụ thể Ghi chú 

Sáng Ngày 21/9/2023 

Làm thủ tục dự thi, Thi kĩ năng Viết 
7h30’ Cán bộ có nhiệm vụ và thí sinh có mặt tại địa điểm thi  

7h30’ - 8h00’ 
Họp Ban Coi thi, phân công nhiệm vụ cho các thành viên thuộc 
Ban coi thi tại phòng Hội đồng thi 106 - B3. 

 

 
 

8h00’ - 8h15’ 

Cán bộ giám sát, coi thi kiểm tra, mở niêm phong phòng thi: Địa 

điểm: Phòng 304 Giảng đường B3. Đánh số báo danh theo sơ đồ 

gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu bảng ảnh, kiểm tra giấy tờ 

tuỳ thân, vật dụng của thí sinh, phổ biến quy chế thi và xử lý 

những sai sót trong đăng kí dự thi (nếu có). 

 

 
8h15’ - 8h30’ 

Cán bộ coi thi thứ nhất nhận đề thi tại phòng Hội đồng thi 106 – 

B3, cán bộ coi thi thứ hai kí tên vào giấy nháp, giấy thi và phát 

cho thí sinh, phát bút cho thí sinh, hướng dẫn thí sinh điền đầy đủ 
thông tin vào giấy nháp và giấy thi. 

 

8h30’ – 8h35’ 
Gọi 02 thí sinh trong phòng thi lên kiểm tra tình trạng niêm phong 
của đề thi. 

 

8h35’ – 8h40’ 
Cắt bì đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh theo sơ đồ đánh số 
báo danh. 

 

8h40’ – 9h40’ Thí sinh làm bài thi kĩ năng Viết.  

Từ 9h40’ 
Cán bộ coi thi thu bài thi, đề thi của thí sinh và cho thí sinh kí xác 
nhận nộp bài thi Viết. 

 

Chiều 21/9/2023 Thi kĩ năng Nghe 
13h30’ Cán bộ có nhiệm vụ và thí sinh có mặt tại địa điểm thi  

13h30’ – 13h45’ 
Họp Ban Coi thi, phân công nhiệm vụ cho các thành viên thuộc 
Ban coi thi tại phòng Hội đồng thi 106 - B3. 

 

 
 

13h45’ – 14h’ 

Cán bộ giám sát, coi thi kiểm tra, mở niêm phong phòng thi: Địa 

điểm: Phòng 304 Giảng đường B3. Đánh số báo danh theo sơ đồ 

gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu bảng ảnh, kiểm tra giấy tờ 

tuỳ thân, vật dụng của thí sinh, phổ biến quy chế thi và xử lý 
những sai sót trong đăng kí dự thi (nếu có). 

 

 
14h – 14h15’ 

Cán bộ coi thi thứ nhất nhận đề thi tại phòng Hội đồng thi, cán bộ 

coi thi thứ hai kí tên vào giấy nháp, giấy thi và phát cho thí sinh, 

phát bút cho thí sinh, hướng dẫn thí sinh điền đầy đủ thông tin vào 
giấy nháp và giấy thi. 

 

14h15’ – 14h25’ 
Gọi 02 thí sinh trong phòng thi lên kiểm tra tình trạng niêm phong 
của đề thi. 

 

14h25 – 14h30’ 
Cắt bì đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh theo sơ đồ đánh số 
báo danh. 

 

14h30’ – 15h30’ Thí sinh làm bài thi kĩ năng Nghe.  
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Từ 15h30’ – 
15h45’ 

Cán bộ coi thi thu bài thi, đề thi của thí sinh và cho thí sinh kí xác 
nhận nộp bài thi Nghe 

 

Thi kĩ năng Đọc 

15h45’ – 15h55’ 
Gọi 02 thí sinh trong phòng thi lên kiểm tra tình trạng niêm phong 
của đề thi. 

 

15h55’ – 16h 
Cắt bì đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh theo sơ đồ đánh số 
báo danh. 

 

16h – 17h Thí sinh làm bài thi kĩ năng Đọc.  

Từ 17h 
Cán bộ coi thi thu bài thi, đề thi của thí sinh và cho thí sinh kí xác 
nhận nộp bài thi Đọc. 

 

Ngày 22/9/2023 

Thi kỹ năng Nói 
7h30’ Cán bộ có nhiệm vụ và thí sinh có mặt tại địa điểm thi.  

7h30’ – 8h00’ 
Họp Ban Coi thi, phân công nhiệm vụ cho các thành viên thuộc 
Ban coi thi tại phòng Hội đồng thi. 

 

Từ 8h00’ Thí sinh thi kĩ năng Nói.  

Ghi chú: Thí sinh đi thi chỉ được mang theo Hộ chiếu cá nhân./. 
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